DANH MỤC
Xuất bản phẩm tham khảo trong nhà trường năm học 2024-2025
 ( Ban hành kèm theo Quyết định số 58 /QĐ-THTT-TT ngày 05 tháng 8 năm 2024
  của Hiệu trưởng trường TH Toàn Thắng-Tiên Thắng)

I. Dùng cho học sinh

	STT
	Lớp 
	Tên xuất bản phẩm
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	1

	-Vở bài tập Toán (tập 1, tập 2)
	Lê Anh Vinh (chủ biên) Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương
	Nhà xuất bản GDVN

	2
	
	- Vở bài tập Tiếng Việt  (tập 1, tập 2)
	Bùi Mạnh Hùng ( Chủ biên), Lê Thị Lan Anh- Vũ Thị Thanh Hương
	Nhà xuất bản GDVN

	3
	
	- Sách BT  Tiếng Anh 1 Phonics smart
	Nguyễn Thu Hiền ( Chủ biên), Quản Lê Duy ( Tác giả)
	Nhà xuất bản ĐHQG TP Hồ Chí Minh

	4
	2
	- Vở bài tập Toán  (tập 1, tập 2)
	Lê Anh Vinh (chủ biên); Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải; Hoàng Quế Hường; Bùi Bá Mạnh
	Nhà xuất bản GDVN

	5
	
	- Vở bài tập Tiếng Việt  (tập 1, tập 2) 
	Trần Thị Hiền Lương (chủ biên); Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Vũ Thị Lan, Nguyễn Thị Ngọc Minh, Trần Kim Phượng 
	Nhà xuất bản GDVN

	6
	
	Sách BT  Tiếng Anh 2  Phonics smart
	Nguyễn Thu Hiền ( Chủ biên), Quản Lê Duy ( Tác giả)
	Nhà xuất bản ĐHQG TP Hồ Chí Minh

	7
	3
	Sách BT Tiếng Anh 3 Wonderful World
	Nguyễn Thu Lê Hằng (Chủ biên),  Nguyễn Mai Phương, Phạm Thanh Thủy, Trần Hoàng Anh, Trần Thị Anh Thư
	Nhà xuất bản ĐH Sư Phạm

	8
	4
	Sách BT Tiếng Anh 4 Wonderful World
	Nguyễn Thu Lê Hằng (Chủ biên),  Nguyễn Mai Phương, Phạm Thanh Thủy, Trần Hoàng Anh
	Nhà xuất bản ĐH Sư Phạm

	9
	5
	Sách BT Tiếng Anh 5 Wonderful World
	Nguyễn Vũ Quỳnh Như ( Chủ biên),  Trần Thị Thảo Phương, Đặng Thị Cẩm Tú, Trần Thị Thu Sương
	Nhà xuất bản ĐH Sư Phạm


(Tổng số có 9 xuất bản phẩm tham khảo)
II. Dùng cho giáo viên

	Stt
	Lớp 
	Tên xuất bản phẩm
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	1
	Vở bài tập Toán 1 (Tập 1, 2)
	Lê Anh Vinh (chủ biên) Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương
	Nhà xuất bản GDVN

	2
	
	Vở bài tập Tiếng Việt 1  (Tập 1, 2)
	Bùi Mạnh Hùng ( Chủ biên), Lê Thị Lan Anh- Vũ Thị Thanh Hương
	Nhà xuất bản GDVN

	3
	
	Sách BT  Tiếng Anh 1 Phonics smart
	Nguyễn Thu Hiền ( Chủ biên), Quản Lê Duy ( Tác giả)
	Nhà xuất bản ĐHQG TP Hồ Chí Minh

	4
	2
	Vở bài tập Toán 2 (tập 1,2)
	Lê Anh Vinh (chủ biên); Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải; Hoàng Quế Hường; Bùi Bá Mạnh
	Nhà xuất bản GDVN

	5
	
	Vở bài tập Tiếng Việt 2 (tập 1, 2) 
	Trần Thị Hiền Lương (chủ biên); Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Vũ Thị Lan, Nguyễn Thị Ngọc Minh, Trần Kim Phượng 
	Nhà xuất bản GDVN

	6
	
	Sách BT Tiếng Anh 2 Phonics smart
	Nguyễn Thu Hiền ( Chủ biên), Quản Lê Duy ( Tác giả)
	Nhà xuất bản ĐHQG TP Hồ Chí Minh

	7
	3
	Vở thực hành Toán lớp 3 – tập 1,2
	Lê Anh Vinh (chủ biên); Nguyễn Áng, Nguyễn Minh Hải; Hoàng Quế Hường; Vũ Văn Luân, Bùi Bá Mạnh, Vũ Văn Dương
	Nhà xuất bản GDVN

	8
	
	Vở Bài tập Toán 3 tập 1,2
	Lê Anh Vinh (chủ biên); Nguyễn Áng, Nguyễn Minh Hải; Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh, Vũ Văn Dương
	Nhà xuất bản GDVN

	9
	
	Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1,2
	Trần Thị Hiền Lương (chủ biên); Đỗ Hồng Dương, Trần Kim Phượng, Nguyễn Thị Kim Oanh
	Nhà xuất bản GDVN

	10
	
	Sách BT Tiếng Anh 3 Wonderful World
	Nguyễn Thu Lê Hằng (Chủ biên),  Nguyễn Mai Phương, Phạm Thanh Thủy, Trần Hoàng Anh, Trần Thị Anh Thư
	Nhà xuất bản ĐH Sư Phạm

	11
	4
	Vở bài tập Toán 4 tập 1,2
	Đỗ Đình Hoan ( chủ biên), Nguyễn Áng, Đỗ Quốc Chung,  Đỗ Tiến Đạt, Đỗ Trung Hiệu, Đào Thái Lai, Phạm Thanh Tâm, Kiều Đức Thành, Lê Tiến Thành, Vũ Dương Thụy
	Nhà xuất bản GDVN

	12
	
	Vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 1
	Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan.
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

	13
	
	Vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 2
	Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Vũ Thị Thanh Hương, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng, Đặng Thị Hảo Tâm.
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

	14
	
	Sách BT Tiếng Anh 4 Wonderful World
	Nguyễn Thu Lê Hằng (Chủ biên),  Nguyễn Mai Phương, Phạm Thanh Thủy, Trần Hoàng Anh
	Nhà xuất bản ĐH Sư Phạm

	15
	5
	Vở bài tập Toán lớp 5 – (tập 1,2)
	Lê Anh Vinh (chủ biên); Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải; Hoàng Quế Hường; Vũ Văn Luân,  Bùi Bá Mạnh
	Nhà xuất bản GDVN

	16
	
	Vở bài tập Tiếng Việt 5  - tập 1 
	Trần Thị Hiền Lương (chủ biên); Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.
	Nhà xuất bản GDVN

	17
	
	Vở bài tập Tiếng Việt 5 - tập 2
	Trần Thị Hiền Lương (chủ biên); Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.
	Nhà xuất bản GDVN

	18
	
	Sách BT Tiếng Anh 5 Wonderful World
	Nguyễn Vũ Quỳnh Như ( Chủ biên),  Trần Thị Thảo Phương, Đặng Thị Cẩm Tú, Trần Thị Thu Sương
	Nhà xuất bản ĐH Sư Phạm


(Tổng số có 18  xuất bản phẩm tham khảo)
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